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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch  

gặp khó khăn do dịch COVID-19 (Đợt 8) 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định về việc 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
3272/TTr-SVHTTDL ngày 29/12/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí 
hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19 (đợt 8).  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đợt 

8), cụ thể như sau: 
- Tổng số người thụ hưởng: 16 người; 

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người; 

Tổng số tiền hỗ trợ: 59.360.000 đồng. 

(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 

 (Có danh sách kèm theo) 
Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;   
- Lưu: VT, KGVXNV. (Trình)                                                        

 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phan Văn Đăng 
 

       



Số điện thoại

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký 

nhận

 trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Đặng Khánh Liêm 20/9/1989 0947064729 060089007259 260180180

261 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp2, phường 

Hàm Tiến, Tp Phan 

Thiết, Bình Thuận

3.710.000 x 0621003719705
Vietcombank 

Bình Thuận

2 Khê Châu Hứng 01/4/1989 0349855672 261219581 260180179

Xóm 6, Thôn Lâm 

Giang, xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận

3.710.000 x 0621000412207
Vietcombank 

Bình Thuận

3 Lê Tuấn Anh 14/10/1981 0987872800 060081000814 160180148

6/7 Nguyễn Văn Tố, 

KPC, phường Thanh 

Hải, Tp Phan Thiết, 

Bình Thuận

3.710.000 x 0071002951275
Vietcombank 

Bình Thuận

4 Lê Văn Tùng 05/10/1982 0908223468 040082005542 160180145

41/11 Võ Văn Dũng, 

phường Thanh Hải, Tp 

Phan Thiết, Bình 

Thuận

3.710.000 x 0621003863928
Vietcombank 

Bình Thuận

5 Ngô Thị Thu Hà 08/01/1998 0971665942 261479912 260200202

Thôn Hiệp Hòa, xã 

Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận

3.710.000 x 0621000461887
Vietcombank - 

CN Bình Thuận

Ngân hàng mở 

tài khoản

Số thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch

Nơi ở hiện nay
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

SỐ

TT
Họ và tên

Ngày/ tháng/

Năm sinh
Số CMND/thẻ 

căn cước/ Hộ 

chiếu

Số TK nhận

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (đợt 8)

(Kèm theo Quyết định số   3698     /QĐ-UBND ngày   31  tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN
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6 Nguyễn Đăng Quyền 25/02/1985 0918803659 261551274 160170140

37A KDC KP1, 

phường Hàm Tiến, Tp 

Phan Thiết, Bình 

Thuận

3.710.000 x 0621003851584
Vietcombank 

Bình Thuận

7 Nguyễn Đình An 05/9/1998 0377717337 261486435 260200197

Thôn 4, Hồng Sơn, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận

3.710.000 x 4810205178930
Agribank Hàm 

Thuận Bắc

8 Nguyễn Hải Bình 24/10/1984 0857667376 260974691 260160169

Kp 6, Thị trấn Liên 

Hương, huyện Tuy 

Phong, Bình Thuận

3.710.000 x 1020165586
Vietcombank - 

CN Bình Thuận

9
Nguyễn Hồng Toàn 

Thắng
11/11/1998 0916042545 261572084 260200201

Thôn Bình An, xã 

Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, Bình 

Thuận

3.710.000 x 1015448156
Vietcombank 

Bình Thuận

10 Nguyễn Phước Đoàn 20/01/1985 0984937714 261084221 160180146

69 đường Bàu Me, xã 

Thiện Nghiệp, Tp 

Phan Thiết, Bình 

Thuận

3.710.000 x 104006832558

Vietinbank - 

CN Mũi Né, 

Bình Thuận

11 Nguyễn Văn Giàu 03/02/1996 0908013133 261523480 260200200

184 Nguyễn Thị Định, 

phường Phú Tài, Tp 

Phan Thiết, Bình 

Thuận

3.710.000 x 0621000464891
Vietcombank 

Bình Thuận

12 Trần Quốc Hoàn 11/11/1985 0945111185 281319078 160180150

08 Thôn Phú Khánh, 

xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận

3.710.000 x 33086010111185
MSB Bình 

Thuận
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13 Trương Minh Vũ 26/4/1989 0976060750 261155436 260210203

Thôn Ung Chiếm, xã 

Hàm Thắng, huyện 

Hàm Thuận Bắc, Bình 

Thuận

3.710.000 x 4800205181491
Agribank - CN 

Bình Thuận

14 Võ Thị Thanh Thúy 25/5/1985 0948712787 261030465 160180143

Phú Xuân, Thị trấn 

Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, Bình 

Thuận

3.710.000 x 19034701530015
Techcombank - 

CN Bình Thuận

15 Phạm Tấn Hiệp 15/01/1995 0792923233 060095005089 360200102

Hội An, xã Tam 

Thanh, huyện Phú 

Quý, Bình Thuận

3.710.000 x 19033723563018
Techcombank - 

CN Tp HCM

16
Nguyễn Kha Quốc 

Đăng
01/10/1978 0976667966 060078000170 160130127

5/86Z Nơ Trang Long, 

phường 7, Quận Bình 

Thạnh, Tp HCM

3.710.000 x 13010001313753 BIDV Tp HCM

59.360.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 16 người ; Số tiền:  59.360.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn. 

Tổng cộng
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